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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ GIÀ YẾU, NGHỈ VIỆC
ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUY ĐỊNH

(Kèm theo Công  văn số: 570/UBND ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)
Biểu số 01

T
T STT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Chức vụ trước
khi nghỉ việc

Nơi thực hiện chi
trả (UBND xã,

phường, thị trấn)

Mức trợ cấp
(Số tiền/ tháng)

Giai đoạn thực hiện
chi trả (từ ngày tháng
năm đến ngày tháng

năm)

Cơ sở pháp lý chi trả Ghi chú

1 UBND xã Ba Điền

1 1,1 Phạm Văn Bời 15415 Nguyên Xã đội
trưởng UBND xã Ba Điền

1.910.000 1/1/2019- 6/2019 Thông tư số 08/2018/TT-BNV

2.048.000 1/7/2019-12/2021 Thông tư số 09/2019/TT-BNV

2.400.000 01/2022-12/2022 Thông tư số 02/2022/TT-BNV

3.000.000 7/2023-3/2024  Thông tư số 11/2022/TT-BNV

2 1,2 Phạm Thị Sa 19360 Nguyên Chủ tịch
HLHPN UBND xã Ba Điền

1.768.000 1/1/2019- 6/2019 Thông tư số 08/2018/TT-BNV

1.896.000 1/7/2019-12/2021 Thông tư số 09/2019/TT-BNV

2.237.000 01/2022-12/2022 Thông tư số 02/2022/TT-BNV

2.817.000 7/2023-3/2024  Thông tư số 11/2022/TT-BNV

2 UBND xã Ba Cung

3 2,1 Phạm Văn Dậu 15-05-1945 Chủ tịch UBND
xã UBND xã Ba Cung

1.974.000 01/01/2019-31/6/2019  Thông tư 08/2018/TT-BNV

2.116.000 01/07/2019-31/12/2021 Thông tư số 09/2019/TT-BNV
2.473.000 01/01/2022-30/06/2023  Thông tư 02/2022/TT-BNV

2.782.000 01/07/2023-31/12/2023 Thông tư số 11/2023/TT-BNV

3.000.000 01/01/2024 - đến nay. Thông tư số 11/2023/TT-BNV

3 UBND xã Ba Động

4 3,1 Huỳnh Hữu Duy Ka 01-01-1932 Chủ tịch Hội
Nông dân UBND xã Ba Động

1.768.000 01/01/2019-30/06/2019  Thông tư 08/2018/TT-BNV
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1.896.000 01/07/2019-31/12/2021  Thông tư 09/2019/TT-BNV

2.237.000 01/01/2022-30/06/2023  Thông tư 02/2022/TT-BNV

2.817.000 01/07/2023-đến nay  Thông tư 11/2023/TT-BNV

4 UBND xã Ba Giang

5 4,1 Phạm Văn Dân 10-09-1949 Xã đội trưởng UBND xã
Ba Giang

1.896.000 07/2019-12/2021 TT 09/2019/TT-BNV

2.237.000 01/2022-6/2023 TT02/2022/TT-BNV

2.817.000 7/2023 - đến nay. TT11/2023/TT-BNV

5 UBND xã Ba Tiêu

6 5,1 Phạm Thị Ban 14977 Chủ tịch Hội Liên
Hiệp Phụ nữ xã UBND xã Ba Tiêu

1.768.000 01-01-2019 NĐ 88/2018/NĐ-CP
1.895.119 01-07-2019 NĐ 44/2019/NĐ-CP
1.895.119 01-01-2020 NĐ 44/2019/NĐ-CP
1.895.119 01-01-2021 NĐ 44/2019/NĐ-CP
1.895.119 01-01-2022 NĐ 44/2019/NĐ-CP
2.237.000 01-01-2022 TT 02/2022/TT-BNV
2.817.000 01/07/2023 - đến nay. TT 11/2023/TT-BNV

6 UBND xã Ba Bích

7 6,1 Phạm Văn Trò 20-05-1937 Bí thư Đảng ủy UBND xã Ba Bích

2.116.000 01/01/2019-01/01/2021 Quyết định 130-CP ngày
20/06/1975

2.500.000 01/01/2022-1/6/2023 Nghị định 108/NĐ-CP ngày
07/12/2021

3.000.000 7/2023- đến nay Nghị định 42/NĐ-CP ngày
29/06/2023

8 6,2 Phạm Văn Lý 01-01-1929 Bí thư Đảng ủy UBND xã Ba Bích

2.116.000 01/01/2019-01/01/2021 Quyết định 130-CP ngày
20/06/1975

2.500.000 01/01/2022-1/6/2023 Nghị định 108/NĐ-CP ngày
07/12/2021

3.000.000 7/2023- đến nay Nghị định 42/NĐ-CP ngày
29/06/2023

9 6,3 Phạm Thị Bé 01-01-1948 CT Hội Phụ nữ UBND xã Ba Bích

1.896.000 01/01/2019-01/01/2021 Quyết định 130-CP ngày
20/06/1975

2.500.000 01/01/2022-1/6/2023 Nghị định 108/NĐ-CP ngày
07/12/2021

2.817.000 7/2023- đến nay Nghị định 42/NĐ-CP ngày
29/06/2023

7 UBND xã Ba Dinh

4 3,1 Huỳnh Hữu Duy Ka 01-01-1932 Chủ tịch Hội
Nông dân UBND xã Ba Động
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10 7,1 Phạm Thị Ba 01-01-1945 Chủ tịch Hội
LHPN UBND xã Ba Dinh

1.766.775 01/01/2019-30/06/2919  Thông tư 08/2018/TT-BNV

1.893.806 01/07/2019-31/12/2021  Thông tư 09/2019/TT-BNV

2.237.000 01/01/2022-30/06/2023  Thông tư 02/2022/TT-BNV

2.816.625 01/07/2023-đến nay  Thông tư 11/2023/TT-BNV

11 7,2 Phạm Thị Hoi 01-01-1936 Chủ tịch Hội
LHPN UBND xã Ba Dinh

1.766.775 01/01/2019-30/06/2919  Thông tư 08/2018/TT-BNV

1.893.806 01/07/2019-31/12/2021  Thông tư 09/2019/TT-BNV

2.237.000 01/01/2022-30/06/2023  Thông tư 02/2022/TT-BNV

2.816.625 01/07/2023-đến nay  Thông tư 11/2023/TT-BNV

8 UBND xã Ba Ngạc

12 8,1 Phạm Văn Sợ 1934 Nguyên PCT
UBND UBND xã Ba Ngạc

1.910.000 01/01/2019-30/6/2019 NĐ 88/2018/NĐ-CP

2.048.000 01/7/2019-31/12/2021 NĐ 44/2019/NĐ-CP

2.198.000 01/01/2022-30/6/2023 TT 02/2022/TT-BNV

3.000.000 01/07/2023 đến nay TT 11/2023/TT-BNV

13 8,2 Phạm Thị Rũi 01-01-1937 Nguyên CT
HLHPN UBND xã Ba Ngạc

1.768.000 01/01/2019-30/6/2019 NĐ 88/2018/NĐ-CP

1.896.000 01/7/2019-31/12/2021 NĐ 44/2019/NĐ-CP

2.035.000 01/01/2022-30/6/2023 TT 02/2022/TT-BNV

2.817.000 01/07/2023 đến nay TT 11/2023/TT-BNV

9 UBND xã Vinh

14 9,1 Phạm Thị Sĩ 01/01/1944 CT HLHPN xã UBND xã Ba Vinh

1.895.000 01/01/2019 đến ngày
30/12/2022  Thông tư 09/2019/TT-BNV

2.237.000 01/01/2023 đến ngày
30/6/2023 Thông tư số 02/2022/TT-BNV

2.817.000 từ 01/7/2023 đến nay  Thông tư 11/2023/TT-BNV

Danh sách có 14 người./.
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